
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN  

TỈNH CÀ MAU 
——————— 

Bản án số: 69/2024/HS-PT 

Ngày 22/7/2024 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
———————————————— 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU 
 

 - Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trịnh Xuân Miễn 

 Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Trọng Quế 

          Ông Huỳnh Văn Út 

 - Thư ký phiên tòa: Ông Bùi Vũ Phong là Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Cà 

Mau. 

 - Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tham gia phiên tòa: Ông 

Quách Lý H Minh. 

Ngày 22 tháng 7 năm 2024, tại trụ sở, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau, xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 60/2024/TLPT-HS ngày 21 tháng 6 

năm 2024 đối với bị cáo Trần Văn H, do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án 

hình sự sơ thẩm số 81/2024/HS-ST ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Tòa án nhân dân 

thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. 

- Bị cáo có kháng cáo: 

Họ và tên: Trần Văn H, sinh năm 1970, tại Cà Mau;  

Nơi cư trú: Số 37, đường Trương Phùng Xuân, Khóm 4, Phường 8, thành phố 

Cà Mau, tỉnh Cà Mau; quốc tịch: Việt Nam, dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: 

Không; Trình độ học vấn: 8/12; nghề nghiệp: Làm thuê; con ông Dương Hảo H (đã 

chết) và bà Trần Thị L (đã chết); vợ Phạm Thị T và có 02 người con; Tiền án và tiền 

sự: không. 

Nhân thân: Ngày 28/02/2018 bị Phòng cảnh sát Giao thông đường bộ Công 

an tỉnh Bạc Liêu lập biên bản vi phạm hành chính đối với bị cáo về hành vi lái xe ô 

tô chạy quá tốc độ quy định và không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao 

thông. Ngày 03/3/2018, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh Bạc Liêu 

ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 2252/QĐ-XPVPHC, phạt số tiền 

7.100.000đ, bị cáo chưa nộp phạt. Bị cáo Trần Văn H bị áp dụng biện pháp cấm đi 

khỏi nơi cư trú từ ngày 24/01/2024; có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 
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Do giấy phép lái xe hạng B2 của Trần Văn H đã bị Phòng cảnh sát giao thông 

Công an tỉnh Bạc Liêu giữ vì vi phạm khi tham gia giao thông, bị lập biên bản ngày 

28/02/2018 và ra Quyết định số 2252/QĐ-XPVPHC ngày 03/3/20218 đến nay vẫn 

chưa nộp phạt và chưa nhận lại giấy phép lái xe.  

Tháng 7/2020, Trần Văn H nhờ người bạn tên Hùng ở thành phố Hồ Chí Minh 

(không nhân thân cụ thể) làm giả giấy phép lái xe hạng B2. Khoảng 07 ngày sau thì 

Hùng giao giấy phép lái xe cho bị cáo (Hùng không lấy tiền). Đến ngày 01/11/2023, 

bị cáo H đến nhà của ông Lê Minh C tại ấp Kinh Hội, xã Khánh Bình, huyện Trần 

Văn Thời, tỉnh Cà Mau chơi thì ông C không khỏe nên bị cáo H chủ động điều khiển 

xe ô tô biển số 69C-041.39 của ông Châu để chở ông Châu ra thành phố Cà Mau 

khám bệnh.  

 Khoảng 09 giờ 30 phút ngày 01/11/2023, bị cáo H điều khiển xe đến Khóm 

3, phường Tân Xuyên, thành phố Cà Mau thì Đội cảnh sát giao thông Công an thành 

phố Cà Mau đang tuần tra phát hiện xe ô tô do bị cáo H điều khiển vượt quá tốc độ 

quy định (55/50 km/h). Lực lượng tiến hành kiểm tra giấy tờ thì bị cáo H xuất trình 

giấy phép lái xe tên Trần Văn H, hạng B2 số 961206174938 do Sở giao thông vận 

tải tỉnh Cà Mau cấp ngày 19/8/2020. Nghi vấn đây là giấy phép lái xe không do cơ 

quan có thẩm quyền cấp nên Đội cảnh sát giao thông Công an thành phố lập biên 

bản vi phạm số 10221/BB-VPHC ngày 01/11/2023 với hai lỗi: Điều khiển xe chạy 

quá tốc độ quy định từ 5 km/h đến 10 km/h và Sử dụng giấy phép lái xe không do 

cơ quan có thẩm quyền cấp. 

Ngày 07/11/2023, Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau xác nhận Sở giao thông 

vận tải tỉnh Cà Mau không có cấp giấy phép lái xe tên Trần Văn H, hạng B2 số 

961206174938 cấp ngày 19/8/2020. 

Kết luận giám định số 602/KL-KTHS ngày 19/12/2023 của Phòng kỹ thuật 

hình sự Công an tỉnh Cà Mau kết luận: Giấy phép lái xe/Driver license hạng B2 số 

961206174938, họ tên Trần Văn H, ngày 19/8/2020 (ký hiệu A) là giả. 

Bản án hình sự sơ thẩm số 81/2024/HS-ST ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Tòa 

án nhân dân thành phố Cà Mau, quyết định:  

Áp dụng khoản 1 điều 341; điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật 

Hình sự; 

Xử phạt bị cáo Trần Văn H 06 (sáu) tháng tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của 

cơ quan, tổ chức” . 

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo 

theo luật định. 

Ngày 28 tháng 5 năm 2024, bị cáo Trần Văn H có đơn kháng cáo xin được 

hưởng án treo. 

- Tại phiên toà, bị cáo giữ nguyên yêu cầu kháng cáo. 

- Ý kiến của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tại phiên toà:  



3 

Đề nghị áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình 

sự, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo; Giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 

81/2024/HS-ST ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau 

- Bị cáo: Bị cáo không có ý kiến tranh luận, bị cáo thừa nhận hành vi vi phạm, 

bị cáo rất hối hận; Bị cáo là lao động chính trong gia đình nếu bị cáo chấp hành án 

thì gia đình bị cáo gặp rất nhiều khó khăn, xin Hội đồng xét xử cho bị cáo được 

hưởng án treo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

 [1] Do trước đây có vi phạm giao thông nên bị cáo H đã bị Phòng cảnh sát 

giao thông Công an tỉnh Bạc Liêu lập biên bản tạm giữ giấy phép lái xe hạng B2. Để 

có giấy tờ đủ điều kiện điều khiển xe ô tô hạng B2, bị cáo H đã nảy sinh ý định nhờ 

làm giấy phép lái xe giả nhằm đối phó lực lượng chức năng. Vào khoảng tháng 

7/2020, H nhờ người bạn tên Hùng ở thành phố Hồ Chí Minh (không rõ nhân thân) 

làm giả giấy phép lái xe hạng B2 cho bị cáo.  

Vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 01/11/2023, bị cáo H điều khiển xe ô tô biển 

kiểm soát 69C-041.39 lưu thông trên đường Võ Văn Kiệt thuộc Khóm 3, phường 

Tân Xuyên, thành phố Cà Mau thì bị lực lượng Cánh sát giao thông tuần tra cho 

dừng xe lập biên bản với lỗi điều khiển xe vượt quá tốc độ cho phép (55/50km/h). 

Tiến hành kiểm tra giấy tờ thì bị cáo xuất trình giấy phép lái xe tên Trần Văn H, 

hạng B2 số 961206174938 do Sở giao thông vận tải tỉnh Cà Mau cấp ngày 19/8/2020 

để chứng minh bị cáo có đủ điều kiện được phép láy xe ô tô hạng B2. Song, Giấy 

phép láy xe hạng B2 số 961206174938 mà bị cáo xuất trình là giả đã được Phòng kỹ 

thuật hình sự Công an tỉnh Cà Mau giám định và kết luận. Giấy phép láy xe là loại 

tài liệu, giấy tờ do cơ quan nhà nước cấp có thẩm quyền ban hành. Hành vi bị cáo 

xuất trình Giấy phép láy xe giả cho lực lượng làm nhiệm vụ là hành vi sử dụng tài 

liệu giả của cơ quan, tổ chức. Do đó, Bản án hình sự sơ thẩm số 81/2024/HS-ST 

ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau xử phạt bị cáo 

Trần Văn H về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” theo khoản 1 Điều 

341 của Bộ luật hình sự là có căn cứ. 

[2] Xét kháng cáo của bị cáo, nhận thấy: Hành vi phạm tội của bị cáo đã trực 

tiếp xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính nhà nước, gây ảnh hướng xấu đến tình 

hình trật tự trị an tại địa phương. Khi thực hiện hành vi bị cáo có đủ năng lực trách 

nhiệm hình sự, nhận thức được việc làm của mình là phạm pháp sẽ phải chịu các chế 

tài của pháp luật nhưng bị cáo vẫn cố tình thực hiện với lỗi có ý trực tiếp. Do đó cần 

có một mức án phù hợp đủ để răn de, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung cho xã 

hội. Tòa án cấp sơ thẩm khi quyết định hình phạt đã đánh giá đúng tính chất, mức 

độ, hành vi phạm tội cũng như nhân thân của bị cáo, đã áp dụng đầy đủ các tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của 

Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo 06 (sáu) tháng tù là sphù hợp. Tại phiên tòa phúc 

thẩm bị cáo xuất trình xác nhận bị cáo là lao động chính trong gia đình, tuy nhiên 

tình tiết này không đủ để làm thay đổi mức hình phạt theo yêu cầu kháng cáo của bị 
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cáo; đồng thời, nhân thân bị cáo đã có lần vi phạm pháp luật nhưng bị cáo không 

thực hiện nghĩa vụ công dân đối với hành vi vi phạm của mình nên không đảm bảo 

được điều kiện để xem xét cho bị cáo hưởng án treo. 

Các tình tiết giảm nhẹ mà đơn kháng cáo bị cáo nêu đã được cấp sơ thẩm xem 

xét cân nhắc trong quyết định hình phạt đối với bị cáo. Với những phân tích trên, 

kháng cáo của bị cáo không được chấp nhận. Do không chấp nhận kháng cáo nên bị 

cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

[3] Các quyết định khác của Bản án sở thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 1. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự;  

 Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Văn H.  

Giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 81/2024/HS-ST ngày 16 tháng 5 năm 

2024 của Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau về quyết định hình phạt. 

 2. Áp dụng: Khoản 1 Điều 341; điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ 

luật hình sự; Điểm b khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của UBTV Quốc hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án. 

Xử phạt bị cáo Trần Văn H 06 (sáu) tháng tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của 

cơ quan tổ chức”; Thời hạn tù được tính từ ngày bị cáo chấp hành án. 

Án phí hình sự phúc thẩm bị cáo Trần Văn H phải chịu là 200.000 đồng. 

3. Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

có hiệu lực pháp luật kể từ khi hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị 

 Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 
 

Nơi nhận: 
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau; 

- Công an tỉnh Cà Mau; 

- Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau; 

- Công an thành phố Cà Mau; 

- Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau; 

- Chi cục THADS thành phố Cà Mau; 

- Bị cáo, người tham gia tố tụng khác; 

- Lưu: Hồ sơ vụ án; Tòa HS; án văn; 

- Lưu VT( TM:TANDTCM). 

     TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

  THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 
 

 

 

   

 

 

 

Trịnh Xuân Miễn 

 

 

 

 

 

 


